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Thứ  Hai ngày 18 tháng 12 năm 2023                     
Buổi sáng:  

TIẾT 1: CHÀO CỜ
Sinh hoạt dưới cờ: Tiếp nối truyền thống quê hương
I. Yêu cầu cần đạt:

 - Thực hiện nghiêm túc phần nghi lễ. 

- HS biết được một số nét truyền thống quê hương mình.

- HS biết tự hào về truyền thống quê hương.

- HS tích cực, nhiệt tình hưởng ứng phong trào “Tiếp nối truyền thống quê hương”.

- Có ý thức tự giác, tích cực hưởng ứng các hoạt động tiếp nối truyền thống quê hương do nhà trường và địa phương tổ chức.
* Từ đó góp phần hình thành năng lực, phẩm chất:

- HS hiểu được ý nghĩa của hoạt động tiếp nối truyền thống quê hương. 

- Biết giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học. 
- Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua buổi sinh hoạt tập thể.
- Nhận thức được một số hoạt động tiếp nối truyền thống quê hương.

- Có ý thức tự giác, tích cực rèn luyện bản thân và tham gia phong trào bằng những hành động, việc làm cụ thể. 

- Có ý thức nghiêm túc khi tham gia sinh hoạt dưới cờ.

- Có ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương bằng những hành động, việc làm cụ thể.
II. Chuẩn bị:  

- HS: Kê bàn ghế, bục phát biểu; mặc đồng phục, ghế ngồi dự chào cờ.

+ Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
- GV: Loa đài. 

+Tranh ảnh về những truyền thống tốt đẹp của quê hương như: truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo; truyền thống lao động, cần cù, chăm chỉ; truyền thống uống nước nhớ nguồn; truyền thống tương thân tương ái,…
III. Tiến trình tổ chức hoạt động :
A. Phần nghi lễ:

- Người  điều hành chính: Giáo viên tổng phụ trách: Đ/c Ninh
- Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm, GV chuyên, học sinh.
B. Phần 2: Sinh hoạt theo chủ đề “Tiếp nối truyền thống quê hương”
- Người thực hiện: Đinh Thị Hằng.
- Phối hợp: GVCN thực hiện.
	*GV tổ chức giới thiệu những nét chính về truyền thống quê hương nói chung , địa phương em nói riêng 

* Phát động phong trào “Tiếp nối truyền thống quê hương
*GV đặt một số câu hỏi về truyền thống quê hương:

+ Hãy kể tên những truyền thống ở quê hương em và chia sẻ cảm nhận của em về truyền thống đó?

+ Em đã có những hoạt động gì để giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương?

+ Theo em học sinh cần làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương?

+ Em có thích phong trào “Tiếp nối truyền thống quê hương” không?

*GV nêu kế hoạch cụ thể phong trào để HS bắt đầu tham gia thực hiện. 

*  Giao nhiệm vụ tiếp theo 

- GV nhận xét, tuyên dương HS

- Chuẩn bị chủ đề  tuần tới
	- HS nêu:

+ Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

+ Lịch sự, lễ phép trong giao tiếp

+ Tham gia các hoạt động tại nơi mình sinh sống do địa phương hoặc nhà trường phát động,
- HS nêu theo ý hiểu của mình




IV. Điều chỉnh sau bài dạy  

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
TIẾT 2: TOÁN
Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo- Trang 76)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết tìm một số phần trăm của một số. 

- Vận dụng được để  giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.

- Học sinh làm bài 1, 2.

- Rèn kĩ năng tìm một số phần trăm của một số.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng để giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS thi nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(12 phút)

*Mục tiêu: Biết tìm một số phần trăm của một số . 

*Cách tiến hành:

	* Hướng dẫn giải bài toán về tỉ số phần trăm.

-Ví dụ: Hướng dẫn tính 52,5% của 800.

- GV nêu bài toán ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.

- Em hiểu câu “Số học sinh nữ chiếm 52,5% số học sinh cả trường” như thế nào?

- Cả trường có bao nhiêu học sinh ?

- GV ghi lên bảng:

100%                  : 800 học sinh

1%                      : ... học sinh?

52,5%                 : ... học sinh?

- Coi số học sinh toàn trường là 100% thì 1% là mấy học sinh?

- 52,5 số học sinh toàn trường là bao nhiêu học sinh?

- Vậy trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

- Thông thường hai bước tính trên ta viết gộp lại như sau:

      800 : 100 [image: image1.wmf]´

 52,5 = 420 (học sinh)

Hoặc 800 [image: image2.wmf]´

 52,5 : 100 = 420 (học sinh)

- Trong bài toán trên để tính 52,5% của 800 chúng ta đã làm  ntn ?

* Bài toán về tìm một số phần trăm của một số

- GV nêu bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 1 tháng. Tính số tiền lãi sau một tháng.

- Em hiểu câu “Lãi suất tiết kiệm 0,5% một tháng”  như thế nào ?

- GV nhận xét câu trả lời của HS sau đó nêu: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng nghĩa là nếu gửi 100 đồng thì sau một tháng được lãi 0,5 đồng.

- GV viết lên bảng:

- GV yêu cầu HS làm bài

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.
	- HS nghe và tóm tắt lại bài toán.

- Coi số học sinh cả trường là 100% thì số học sinh nữ là 52,5% hay nếu số học sinh cả trường chia thành 100 phần bằng nhau thì số học sinh nữ chiếm  52,5 phần như thế.

- Cả trường có 800 học sinh.

- 1% số học sinh toàn trường là:

       800 : 100 = 8 (học sinh)

- 52,5% số học sinh toàn trường là:

8 [image: image3.wmf]´

 52,5 = 420 (học sinh)

- Trường có 420 học sinh nữ.

- Ta lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100 hoặc lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5.

- HS nghe và tóm tắt bài toán.

- Một vài HS phát biểu trước lớp.

100 đồng lãi:  0,5 đồng

1000 000 đồng lãi : ….đồng?

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

Bài giải

Số tiền lãi sau mỗi tháng là:

1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đ)

Đáp số:  5000 đồng

	3. HĐ thực hành: (18 phút)
*Mục tiêu:  

   - Vận dụng được để  giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.

  - Học sinh làm bài 1, 2.

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân 

- GV gọi HS đọc đề bài toán

- GV hướng dẫn

+ Tìm 75% của 32 HS (là số HS 10 tuổi)

+ Tìm số HS 11 tuổi.

- GV yêu cầu HS làm bài, chia sẻ  trước lớp

- GV nhận xét, kết luận

Bài 2: Cặp đôi 

- GV gọi HS đọc đề bài toán.

- GV hướng dẫn

+ Tìm 0,5% của 5000000 đồng (là số tiền lãi sau một tháng).

+ Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi
- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp đôi, sau đó chia sẻ trước lớp.

- GV kết luận  

Bài 3(M3,4): Cá nhân
- Cho HS tự làm bài vào vở, chữa bài.


	- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS nghe

- HS làm bài, chia sẻ trước lớp

Bài giải

Số học sinh 10 tuổi là

32 [image: image4.wmf]´

 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là

32 - 24 = 8 (học sinh)

Đáp số:   8(học sinh). 

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp

- HS nghe

Bài giải

Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau một tháng là 

5000000 : 100 [image: image5.wmf]´

 0,5 = 25000 (đồng)

Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là:

5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)

                     Đáp số:  5 025 000 đồng

- HS tự làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

Bài giải

Số vải may quần là:

345 x 40 : 100 = 138(m)

Số vải may áo là:

345 - 138 = 207(m)

         Đáp số: 207m

	4. Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Cho HS đặt đề bài rồi giải theo tóm tắt:

Tóm tắt

37,5 %                 360 em

100%                      ? em
	- HS nghe và thực hiện

                 Bài giải

     Số HS của trường đó là:

         360 x100 ; 37,5  =960(em)

                             Đáp số: 960 em


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------

TIẾT 3: TẬP ĐỌC

Thầy thuốc như mẹ hiền.

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông (Trả lời được câu hỏi 1,2,3).

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ HS học tập tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

II. Đồ dùng dạy- học:

          - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh hoạ trang 153, bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc


- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: (3 phút)

	- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bài thơ Về ngôi nhà đang xây.

- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Thầy thuốc như mẹ hiền.
	- Học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa.

	2. HĐ Luyện đọc: (10 phút)

*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài : danh lợi, nóng nực, nồng nặc, nổi tiếng... 
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới:  Hải Thượng Lãn Ông,danh lợi, bệnh đậu,tái phát, vời,ngự y...

*Cách tiến hành:  

	- Cho HS đọc toàn bài.

- Cho HS nối tiếp nhau đọc toàn bài trong nhóm

- Luyện đọc theo cặp.

- HS đọc toàn bài

- GV đọc mẫu.

Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
	- 1 HS đọc toàn bài, chia đoạn

+ Đoạn 1: Từ đầu.......thêm gại, củi.
+ Đoạn 2: Tiếp...càng hối hận.

+ Đoạn 3: Còn lại

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc 

+  HS đọc nối tiếp lần 1 kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.

+ HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ.

- 2 HS đọc cho nhau nghe

- 1 HS đọc

- HS theo dõi.


	3. HĐ Tìm hiểu bài: (12 phút)
*Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa : Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông (Trả lời được câu hỏi 1,2,3).

*Cách tiến hành:

- Cho HS đọc bài, thảo luận nhóm và TLCH, chia sẻ trước lớp theo câu hỏi:

+ Hải Thượng Lãn Ông là người như thế nào?

+ Tìm những chi tiết nói lên  lòng nhân ái của Hải thượng Lãn Ông trong việc ông chữa bệnh cho con người thuyền chài?

+ Điều gì thể hiện lòng nhân ái của Lãn Ông trong việc chữa bệnh cho người phụ nữ?

+ Vì sao có thể nói Lãn Ông là một con người không màng danh lợi?

+ Em hiểu nội dung hai câu thơ cuối bài như thế nào?

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm đọc bài, thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc giàu lòng nhân ái, không màng danh lợi.

+ Ông nghe tin con nhà thuyền chài bị bệnh đậu nặng mà nghèo, không có tiền chữa, tự tìm đến thăm. Ông tận tuỵ chăm sóc cháu bé hàng tháng trời không ngại khổ, ngại bẩn. Ông chữa bệnh cho cháu bé, không những không lấy tiền mà còn cho họ thêm gạo, củi

+ Người phụ nữ chết do tay thầy thuốc khác xong ông tự buộc tội  mình  về cái chết ấy. Ông rất hối hận

+ Ông được vời vào cung chữa bệnh, được tiến cử chức ngự y song ông đã khéo léo từ chối.

+ Hai câu thơ cuối bài cho thấy Hải Thượng Lãn Ông coi công danh trước mắt trôi đi như nước còn tấm lòng nhân nghĩa thì còn mãi.


	4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút)

*Mục tiêu: 

 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.

*Cách tiến hành:  

	- Gọi 4 HS đọc nối tiếp bài

- Tổ chức HS đọc diễn cảm

+ Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc: Hải Thượng Lãn Ông là một thầy thuốc....thêm gạo củi.

+ Đọc mẫu

- Tổ chức cho HS thi đọc 

- GV nhận xét  
	- HS nghe, tìm cách đọc hay

- HS nghe

- 3 HS thi đọc

- HS nghe

	5. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2 phút)

	- Bài văn cho em biết điều gì?

- Sưu tầm những tư liệu về Hải Thượng Lãn Ông.
	- Bài ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

- HS nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TIẾT 4: KHOA HỌC (Áp dụng PPDH Bàn tay nặn bột )
Sự biến đổi hóa học (Tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng .

- Rèn kĩ năng quan sát, tiến hành thí nghiêm.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sáng tạo giải quyết yêu cầu bài tập.

+ GDHS ý thức bảo vệ môi trường sống.
* Lồng ghép GDKNS:
  - Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
   - Kĩ năng ứng phó trước những tình huống không mong đợi xảy ra trong quá trình tiến hành thí nghiệm(của trò chơi).
II. Đồ dùng dạy- học:

     - GV : Giấy trắng, đèn cồn, giấm (chanh) que tính, ống nghiệm hoặc lon sữa bò

     - HS : Chuẩn bị theo nhóm giấy trắng, chanh, lon sữa bò...

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động: (3 phút)

	- Cho HS chơi trò chơi"Bắn tên" với các câu hỏi:

+ Dung dịch là gì?

+ Kể tên một số dung dịch mà bạn biết ?

+ Làm thế nào để tách các chất trong dung dịch?

- GV nhận xét, đánh giá

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi
- HS nghe

- HS ghi vở


 - GV nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị tiết sau “Sự biến đổi hóa học (tiếp)”: Giấm hoặc chanh, giấy A4, que tăm, nến, chuẩn bị một miếng vải nhuộm phẩm màu xanh úp một cái đĩa ở giữa bốn góc 4 hòn đá, phơi nắng

	ba đến bốn ngày để tiết sau mang đến lớp học.

	- HS quan sát để nhận xét: Tờ giấy sau khi đốt đã biến thành than.

-HS: bằng sự hiểu biết của mình, HS tự ghi những ví dụ về  sự biến đổi  hóa học vào sổ ghi khoa học. Ví dụ: Cho vôi sống vào nước, xi măng trộn với cát và nước, chưng đường trên ngọn lửa,....

 HS tự nêu câu hỏi

-Vôi sống thả vào nước có giữ lại được tính chất của nó nữa không?

- Chưng đường lên ngọn lửa nó có giữ nguyên tính chất của nó không?

- Để chưng đường trên ngọn lửa cần những vật liệu dụng cụ gì?

- Hiện tượng chất này biến thành chất khác gọi là gì?

-Sự biến đổi hóa học là gì?......

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình đọc mục HD thực hành Ở SGK trang 78 tiến hành thí nghiệm và  hoàn thành  phiếu học tập 1.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát hình ở SGK trang 79 thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS tự ghi bài học vào sổ tay khoa học

+ Hiện tượng chất này bị biến đổi thành chất khác gọi là sự biến đổi hóa học.

 Ví dụ: Cho vôi sống vào nước, xi măng trộn với cát và nước, chưng đường trên ngọn lửa....

- HS trình bày bài học

- Nhóm trưởng điều khiển 

- Đại diện các nhóm trình bày

- Tự ghi bài học vào sổ tay khoa học

- Nghe, truyền thông cho mọi người cùng biết.

- Nêu cá nhân

- Nghe

- Các nhóm phân công chuẩn bị 
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Buổi chiều:                                      TIẾT 1: CHÍNH TẢ

Về ngôi nhà đang xây
I. Yêu cầu cần đạt:

- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức hai khổ đầu của bài thơ: Về ngôi nhà đang xây.

- Làm được bài tập 2a; tìm được những tiếng thích hợp để hoàn chỉnh mẩu chuyện (BT3)

- Rèn kĩ năng phân biệt r/gi.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trình bày bài đẹp..

+ HS học tập chăm chỉ, viết đúng chính tả, giữ vở sạch, viết chữ đẹp. 
* GDKNS: Quý trọng  những người lao động chân tay vất vả làm nên những ngôi nhà.

II. Đồ dùng dạy- học:

          - Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập

- Học sinh: Vở viết.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: (3 phút)

	- Cho HS thi viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn lần lượt lên viết các từ chỉ khác nhau ở âm đầu ch/tr. Đội nào viết đúng và nhiều hơn thì đội đó thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- Mở sách giáo khoa.

	2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)

*Mục tiêu: 

- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.

- Nắm được nội dung bài văn để viết cho đúng chính tả.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- HS đọc 2 khổ thơ 

+ Hình ảnh ngôi nhà đang xây cho em thấy điều gì về đất nước ta?

Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ khó trong bài.

- Yêu cầu HS viết từ khó


	- 2 HS đọc bài viết

- Khổ thơ là hình ảnh ngôi nhà đang xây dở cho thấy đất nước ta đang trên đà phát triển.

- HS nêu: xây dở, giàn giáo, huơ huơ, sẫm biếc, còn nguyên..

- HS viết từ khó vào giấy nháp

	3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)

*Mục tiêu: 

- Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi .
*Cách tiến hành: HĐ cá nhân

	- GV đọc bài viết lần 2

- GV đọc cho HS viết bài

- GV quan sát, uốn nắn cho HS viết chưa đúng chưa đẹp

Lưu ý: 

- Tư thế ngồi:  - Cách cầm bút;   - Tốc độ:    
	- HS nghe

- HS viết bài



	4. HĐ chấm và nhận xét bài. (5 phút)

*Mục tiêu: 

- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.

*Cách tiến hành:  

	- Giáo viên đọc lại bài cho học sinh soát lỗi.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài 
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
	- HS soát lại bài, tự phát hiện lỗi và sửa lỗi.
- HS nghe

	5. HĐ làm bài tập: (5 phút)

*Mục tiêu: Làm đúng bài tập 2a, 3 

*Cách tiến hành:

	Bài 2: HĐ Nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm

- Gọi đại diện nhóm đọc bài của nhóm 

- Lớp nhận xét bổ sung 

- GV nhận xét kết luận các từ đúng
	- 2 HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm và làm vào bảng nhóm

- Đại diện nhóm trình bày

- HS nhận xét

- HS nghe

	giá rẻ, đắt rẻ, bỏ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn
	  rây bột, mưa rây

	Hạt dẻ, mảnh dẻ
	 nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi, dây giày

	giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân
	  giây bẩn, giây mực


	Bài 3: HĐ Cá nhân 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của BT

- Yêu cầu HS tự làm bài 

- GV nhận xét kết luận bài giải đúng


	- HS đọc yêu cầu

- Cả lớp làm vào vở, chia sẻ kết quả  

Đáp án:

- Thứ tự các tiếng cần điền: rồi, vẽ, rồi, rồi, vẽ, vẽ, rồi, dị

	6. HĐ vận dụng: (2 phút)

	- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết học 

- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch đẹp không mắc lỗi cho cả lớp xem. 

- Nhận xét tiết học.
	- Lắng nghe

- Quan sát, học tập.

- Lắng nghe
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TIẾT 2: LỊCH SỬ
Hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh:
  + Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ nhằm đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

 + Nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận.

 + Giáo dục được đẩy mạnh nhằm đào taọ cán bộ phục vụ kháng chiến.

 + Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu được tổ chức vào tháng 5- 1952 để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

- Nêu một số điểm chính hậu phương sau những năm chiến dịch biên giới.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập; khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận. 

+ Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

+ GDHS biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu n​ước, bất khuất của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy- học:

        - GV: Các hình minh hoạ trong SGK

        - HS: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu :

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS thi trả lời câu hỏi:

+ Tại sao ta mở chiến dịch biên giới thu- đông 1950?

+ Nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu- đông?

- GV nhận xét 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	 - HS trả lời

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút)

* Mục tiêu: Biết hậu phương được mở rộng và xây dựng vững mạnh. 

* Cách tiến hành: 

	 Hoạt động 1: Đại hội đại biểu  toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951).

- Yêu cầu HS quan sát hình 1 trong SGK 

+ Hình chụp cảnh gì?

- GV: Đại hội là nơi tập trung trí tuệ của toàn đảng để vạch ra đường lối kháng chiến, nhiệm vụ của toàn dân tộc ta.

- GV cho HS tìm hiểu nhiệm vụ cơ bản mà đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của đảng đã đề ra cho cách mạng?

 - Để thực hiện nhiệm vụ đó cần có các điều kiện gì?

Hoạt động 2: Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới

- HS thảo luận nhóm 

+ Sự  lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch biên giới trên các mặt: kinh tế, văn hoá, giáo dục, thể hiện như thế nào?

+ Theo em vì sao hậu phương có thể phát triển vững mạnh như vậy?

+ Sự phát triển vững mạnh của hậu phương có tác dụng như thế nào đến tiền tuyến?

- Gv kết luận : Hậu phương có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống pháp nó làm tăng thêm sức mạnh cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

Hoạt động 3: Đại hội Anh hùng và Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất.

- HS thảo luận cặp đôi theo câu hỏi, sau đó chia sẻ trước lớp.

+ Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc được tổ chức khi nào?

+ Đại hội nhằm mục đích gì?
	- HS quan sát hình 1

+ Hình chụp cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ( 2- 1951)

- HS lắng nghe.

+ Nhiệm vụ: đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn.

- Để thực hiện nhiệm vụ cần: 

+ Phát triển tinh thần yêu nước

+ Đẩy mạnh thi đua

+ Chia ruộng đất cho nông dân.

- HS thảo luận nhóm và ghi ý kiến vào giấy, chia sẻ trước lớp

+ Đẩy mạnh sản xuất lương thực thực phẩm

+ Các trường đại học...đào tạo cán bộ cho kháng chiến...

+ Xây dựng được xưởng công binh...

- Vì Đảng lãnh đạo đúng đắn, phát động phong trào thi đua yêu nước.

 - Vì nhân dân ta có  tinh thần yêu nước 

- Tiền tuyến được chi viện đầy đủ sức người sức của có sức mạnh chiến đấu cao.

- HS chia sẻ

+ Đại hội... được tổ chức vào ngày 1- 5 - 1952 

+ Đại hội nhằm tổng kết biểu dương những thành tích của phong trào thi đua yêu nước của các tập thể và cá nhân cho thắng lợi của cuộc kháng chiến.

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Nêu tên một số anh hùng trong cuộc kháng chiến về các lĩnh vực.
	- HS nêu
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TIẾT 3: ĐỊA LÍ
----------------------------------------------------------
Thứ  Ba ngày 19  tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                         NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

Buổi chiều:                                   TIẾT 1: TOÁN 
Luyện tập (Trang 77)

I. Yêu cầu cần đạt:

-  Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán.

-  Học sinh làm bài: 1(a,b); 2; 3. 

- Rèn kĩ năng tỉ số phần trăm của một số.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức tìm tỉ số phần trăm của một số để làm bài và giải toán.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.


- Học sinh: Sách giáo khoa
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS thi: Nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

       -  Biết tìm tỉ số phần trăm của một số và vận dụng trong giải toán.

       -  Học sinh làm bài: 1(a,b); 2; 3. 

* Cách tiến hành:

	 *HĐ1 : Củng cố dạng toán tìm 1 số phần trăm của 1 số
 Bài 1(a, b): Cá nhân 

- Cho HS đọc yêu cầu bài

- Yêu cầu HS chia sẻ cách làm, sau đó làm bài vào vở.

 - GV nhận xét chữa bài

- Yêu cầu HS nêu lại cách tìm 1 số phần trăm của một số

*HĐ2: Củng cố giải toán có lời văn liên quan đến  tìm một số phần trăm của một số.

 Bài 2: HĐ cá nhân
-  Cho HS đọc yêu cầu bài , thảo luận theo câu hỏi:
- Bài toán cho biết gì?

- Bài yêu cầu tìm gì?

- Số gạo nếp chính là gì trong bài toán này?

- Muốn tìm 35% của 120 kg ta làm thế nào?

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân 

- GV nhận xét kết luận

Bài 3:HĐ cặp đôi
- 1 HS đọc đề bài, thảo luận cặp đôi:

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Diện tích phần đất làm nhà chính là gì trong bài toán này?

- Như vậy muốn tìm diện tích phần đất làm nhà ta cần biết được gì? 

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm 2.

- GV nhận xét chữa bài

Bài 4(M3,4): Cá nhân
- GV hướng dẫn HS làm sau đó làm bài vào vở.
	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân.

a/ 320 x  15 : 100 = 48 (kg)

 b/ 235 x 24 : 100 = 56,4 (m2)

- HS nêu lại 

- 2 em đọc yêu cầu bài tập.

      Có: 120kg gạo

      Gạo nếp: 35%

- Tìm số gạo nếp?

- Số gạo nếp chính là 35% của 120kg

- HS nêu

- Cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả

Bài giải

Người đó bán được số gạo nếp là

           120 x 35 : 100 = 42 (kg)

                           Đáp số: 42 kg

- HS đọc đề bài 

- Là 20% diện tích của mảnh đất ban đầu

- Biết được diện tích của mảnh đất ban đầu

- HS lớp làm vở, đổi vở để kiểm tra chéo

Bài giải

 Diện tích mảnh đát hình chữ nhật là

       18 x 15 = 270 (m2)

20% Diện tích phần đất làm nhà là

     270 x 20 : 100 = 54 (m2)

                         Đáp số: 54 m2

- HS làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

- Tính 1% của 1200 cây rồi tính nhẩm 5% của 1200 cây. 

- Chẳng hạn: 1% của 1200 cây là: 1200: 100= 12(cây)

Vậy 5% của 1200 cây là: 

   12 x 5= 60(cây)

- Tương tự như vậy tính được các câu còn lai.

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(2 phút)

	- Cho HS nhắc lại các nội dung chính của bài học. Vận dụng tìm 25% của 60

 - Về nhà tự nghĩ ra các phép tính để tìm một số phần trăm của 1 số.
	- HS nêu: Tỉ số phần trăm của 54 và 78 là:   60 x 25 : 100 = 15

- HS nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 2: LUYỆNN TỪ VÀ CÂU
       Tổng kết vốn từ.

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.( BT1)
-Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn Cô Chấm ( BT2).

- Rèn kĩ năng tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và tìm từ miêu tả tính cách nhân vật.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng các kiến thức đã học vào làm bài.
+ HS học tập chăm chỉ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, yêu thích môn Tiếng Việt.
*BT2 bỏ bớt: “Chấm không đua đòi… n​ước mắt”.
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa,  


- Học sinh: Vở viết, SGK

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS thi đọc đoạn văn miêu tả hình dáng của 1 người.

- Nhận xét, tuyên dương

- Giới thiệu bài : ghi bảng
	- HS thi đọc

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

     - Tìm được một số từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa với các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.( BT1)
    -Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn Cô Chấm           ( BT2).

* Cách tiến hành:

	 Bài  1: HĐ Nhóm

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu tìm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với 1 trong các từ: nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù

- Yêu cầu 4 nhóm viết lên bảng, đọc các từ nhóm mình vừa tìm được, các nhóm khác nhận xét 

- GV ghi nhanh vào cột tương ứng

- Nhận xét kết luận các từ đúng.
	- HS nêu yêu cầu

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm thảo luận 

- Đại diện nhóm lên bảng chia sẻ.




Đồng 

	ghĩa

	Trái nghĩa

	
	nhân hậu

	nhân ái, nhân nghĩa, nhân đức, phúc hậu, thương người..

	bất nhân, bất nghĩa, độc ác, tàn nhẫn, tàn bạo, bạo tàn, hung bạo



dối trá, gian dối, gian manh, gian giảo, giả dối, l

	a dối, lừa đảo, lừa lọc


	dũng cảm

	anh dũng, mạnh dạn, bạo dạn, dám nghĩ dám làm, gan dạ

	hèn nhát, nhút nhát, hèn yếu, bạc nhược, nhu nhược



lười biếng, l

	ời nhác, đại lãn



	

	Bài 2: HĐ Cặp đôi 

- Gọi HS đọc yc, thảo luận cặp đôi:

- Bài tập có những yêu cầu gì?

+ Cô Chấm có tính cách gì?

- Tổ chức cho HS thi tìm các chi tiết và từ minh hoạ cho từng tính cách của cô Chấm 

- GV nhận xét, kết luận


	- HS đọc yêu cầu, thảo luận cặp đôi

+  Bài tập yêu cầu nêu tính cách của cô Chấm, tìm những chi tiết, từ ngữ để minh hoạ cho nhận xét của mình.

+ Trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ, giản dị, giàu tình cảm, dễ xúc động

- HS thi 

Ví dụ:

 - Trung thực, thẳng thắn:

Đôi mắt Chấm định nhìn ai thì dám nhìn thẳng.

- Nghĩ thế nào, Chấm dám nói thế....
- Chăm chỉ:

- Chấm cần cơm và lao động để sống.

- Chấm hay làm, đó là một nhu cầu của sự sống, không làm chân tay nó bứt rứt....

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	+ Em có nx gì về cách miêu tả tính cách cô Chấm của nhà văn Đào Vũ ?


	+ Nhà văn không cần nói lên những tính cách của cô Chấm mà chỉ bằng những chi tiết, từ ngữ đã khắc hoạ rõ nét tính cách của nhân vật.
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TIẾT 3: TOÁN (Tăng)
Luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm (Dạng 1)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Cñng cè cho HS kÜ n¨ng gi¶i to¸n vÒ tØ sè %.

- HS luyÖn gi¶i to¸n vÒ gi¶i to¸n phÇn tr¨m (T×m tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè).   

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện phép tính chia một số tự nhiên cho một sô thập phân và giải toán.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
II- Đồ dùng dạy học:  
- Hệ thống bài tập, Sách, vở,…     

III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	* HĐ1: HĐ khởi động:
- GV yªu cÇu HS  nªu c¸ch tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè. 
+ Yªu cÇu HS lÊy vÝ dô vÒ t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè.
- NhËn xÐt.
	- 3 HS tr¶ lêi. 

- C¶ líp kiÓm tra trong nhãm ®«i.
C¸ch t×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè:

- ViÕt th­¬ng 2 sè d­íi d¹ng STP.

- LÊy th­¬ng võa t×m ®­îc nh©n víi 100 råi viÕt thªm kÝ hiÖu phÇn tr¨m vµo bªn ph¶i th­¬ng võa t×m.

	
	

	*HĐ2: HĐ luyện tập:
Bµi 1: ViÕt thµnh tØ sè phÇn tr¨m:
              
[image: image6.wmf]33675135
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- Gv gäi 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

*Nªu c¸ch viÕt ph©n sè thµnh tØ sè phÇn tr¨m?

Bµi 2: T×m tØ sè phÇn tr¨m cña:

   a) 3 vµ 4                        0,3 vµ 0,96

   b) 18 vµ 
[image: image7.wmf]4
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                    36,8 vµ 92 
- Yªu cÇu HS lµm bµi, ch÷a bµi.
- Nªu c¸ch tÝnh phÇn tr¨m cña 2 sè?
Bµi 3: Mét tr¹i nu«i gµ cã tæng sè 1200 con. BiÕt r»ng sè gµ trèng b»ng 
[image: image8.wmf]2
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 sè gµ m¸i.

a) TÝnh sè gµ trèng? Gµ m¸i?

b) Sè gµ mçi lo¹i chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m sè gµ c¶ ®µn?

- GV gäi HS ®äc ®Ò, tãm t¾t bµi to¸n.

- Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×?
- Bµi to¸n thuéc d¹ng nµo?
- Muèn tÝnh sè gµ trèng, gµ m¸i ta lµm thÕ nµo?

- Muèn biÕt sè gµ mçi lo¹i chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m sè gµ c¶ ®µn ta lµm thÕ nµo?

- Yªu cÇu HS lµm vë.

- GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi.
- NhËn xÐt bµi lµm cña HS.

- Nªu l¹i c¸c b­íc gi¶i?
Bµi 4: Mét ng­êi bá ra 650 000 ®ång (tiÒn vèn) ®Ó mua b¸nh kÑo. Sau khi b¸n hÕt sè b¸nh kÑo nµy th× thu ®­îc 728 000 ®ång. Hái:

a) Sè tiÒn b¸n hµng b»ng bao nhiªu phÇn tr¨m sè tiÒn vèn?

b) Ng­êi ®ã ®­îc l·i bao nhiªu phÇn tr¨m?

- Gv gäi HS ®äc ®Ò bµi.

+ Em hiÓu thÕ nµo lµ tiÒn l·i vµ tiÒn vèn?

- Bµi thuéc d¹ng to¸n nµo?

- Yªu cÇu HS lµm vë, gäi 1HS ch÷a bµi.

- Nªu l¹i c¸c b­íc lµm bµi?
	- C¶ líp tr×nh bµy bµi  vµo vë.

- Ch÷a bµi. 
- Nh¾c l¹i c¸ch chuyÓn ph©n sè thµnh tØ sè phÇn tr¨m.
- 2  HS lªn b¶ng.

- HS kh¸c lµm bµi vµo vë.

- Ch÷a bµi tËp thÓ.

- HS ®äc ®Ò bµi. C¶ líp theo dâi.

- 1 HS lªn b¶ng tãm t¾t.
+ Cã tæng sè 1200 con. BiÕt r»ng sè gµ trèng b»ng 
[image: image9.wmf]2
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 sè gµ m¸i.
+ a) T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tØ sè.

+ b) T×m tØ sè % cña hai sè.

- HS nªu.

- HS lµm vµo vë.

- 1 HS lªn b¶ng gi¶i.

- Ch÷a bµi vµo vë.

- HS nªu.

- 1HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu bµi.

+ TiÒn vèn: sè tiÒn bá ra ban ®Çu, tiÒn l·i lµ sè tiÒn d­ ra so víi tiÒn vèn. TiÒn l·i = tiÒn b¸n - tiÒn vèn.

- T×m tØ sè % cña hai sè.
- 1HS lªn b¶ng lµm bµi.

- HS c¶ líp lµm vµo vë.

- Ch÷a bµi tËp thÓ.

+ a) TØ sè phÇn tr¨m cña tiÒn b¸n hµng vµ tiÒn vèn lµ:

728 000 : 650 000 = 1,12

1,12  = 112 %

b) Coi sè tiÒn vèn lµ 100% th× ng­êi ®ã ®­îc l·i lµ:

112% - 100% = 12%

§¸p sè: a)120% ; b) 12% 


* H§3: Vận dụng: 

- Nªu c¸ch t×m tØ sè % cña hai sè?

- NhËn xÐt tiÕt häc. ChuÈn bÞ tiÕt sau.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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Thứ Tư ngày 20 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                                      TIẾT 1: TOÁN
Giải toán về tỉ số phần tram (Tiếp theo- Trang 78)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Cách tìm một số khi biết giá trị  một số phần trăm của nó. 

-Vận dụng để giải một số  bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.

- HS làm bài : 1, 2. 

- Rèn kĩ năng tìm một số khi biết giá trị  một số phần trăm của nó. 
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức tìm tỉ số phần trăm của một số để làm bài và giải toán.
+ Tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. GD học sinh có ý thức tự giác học tập, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
*Chỉ đưa dạng toán tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó mang tính chất giới thiệu, không đưa vào nội dung kiểm tra, đánh giá
II. Đồ dùng dạy- học:

     - GV: SGK, bảng phụ, ...

     - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	 - Cho HS chơi trò chơi"Nối nhanh, nối đúng"
15% của 60

9

20% của 45

7,2

50% của 32

30

30% của 90

16

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS chơi trò chơi

- HS nghe

- HS ghi vở

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu:  Biết cách tìm một số khi biết giá trị  một số phần trăm của nó. 
*Cách tiến hành:

	* Hướng dẫn tìm một số khi biết một số phần trăm của nó.

- Hướng dẫn tìm một số khi biết 52,5% của nó là 420.

- GV đọc đề bài toán : Số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

- GV hướng dẫn cho HS làm theo các yêu cầu sau:

- 52,5% số học sinh toàn trường là bao nhiêu em?

Viết bảng: 52,5% : 420 em

- 1% số học sinh toàn trường là bao nhiêu em?

- Viết bảng thẳng dòng trên:

1%    : .....em ?

- 100% số học sinh toàn trường là bao nhiêu em?

- Viết bảng thẳng dòng trên:

100%    : ....em?

- Như vậy để tính số học sinh toàn trường khi biết 52,5% số học sinh toàn trường là 420 em ta đã làm như thế nào?

- GV nêu: Thông thường để tính số học sinh toàn trường khi biết 52,5% số học sinh đó là 420 em ta viết gọn như sau:

420 : 52,5 [image: image10.wmf]´

 100 = 800 (em)

hoặc 420 [image: image11.wmf]´

 100 : 52,5 = 800 (em)

- HS nêu lại

*Bài toán về tỉ số phần trăm

- GV nêu bài toán trước lớp: Năm vừa rồi qua một nhà máy chế tạo được 1590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch nhà máy dự tính sản xuất bao nhiêu ô tô?

- Em hiểu 120% kế hoạch trong bài toán trên là gì?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS, sau đó hỏi: Em hãy nêu cách tính một số khi biết 120% của nó là 1590.
	- HS nghe và tóm tắt lại bài toán.

- HS làm việc theo GV

+ Là 420 em

+ HS tính và nêu:

1% số học sinh toàn trường là:

420 : 52,5 = 8 (em)

+ 100% số học sinh toàn trường là:

8 [image: image12.wmf]´

 100 = 800 (em)

- Ta lấy 420 : 52,5 để tìm 1% số học sinh toàn trường, sau đó lấy kết quả nhân với 100.

- HS nghe sau đó nêu nhận xét.

- Ta lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100 hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5.

- HS nghe và tóm tắt bài toán.

-  Coi kế hoạch là 100% thì phần trăm số ôtô sản xuất được là 120%.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở  

Bài giải

Số ôtô nhà máy phải sản xuất theo kế hoạch là:

1590 [image: image13.wmf]´

 100 : 120 = 1325 (ôtô)

                                 Đáp số : 1325 ôtô 

- Muốn tìm một số biết 120% của nó là 1590 ta có thể lấy 1590 nhân với 100 rồi chia cho 120 hoặc lấy 1590 chia cho 120 rồi x với 100.

	3. HĐ thực hành: (15 phút)

*Mục tiêu:  

 -Vận dụng để giải một số  bài toán dạng tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.

  - HS làm bài : 1, 2. 

*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân 

- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, kết luận  

Bài 2: Cá nhân 

- GV gọi 1 HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, kết luận  

Bài 3(M3,4): Cá nhân
- Cho HS tự làm bài vào vở.
	- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ trước lớp

                  Bài giải:

Số học sinh Trường Vạn Thịnh là
552 x 100 : 92 = 600 (học sinh)
Đáp số  600 học sinh

- 1 HS đọc đề bài 

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ trước lớp

Bài giải

Tổng số sản phẩm của xưởng may là:

732 [image: image14.wmf]´

 100 : 91,5 = 800 ( sản phẩm)

                         Đáp số: 800 sản phẩm.

- HS làm bài vào vở,  báo cáo giáo viên

10% = 1/10          25% = 1/4

Nhẩm:  a) 5 x 10 = 50( tấn)

             b) 5 x 4 = 20(tấn)

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(2 phút)

	- Cho HS vận dụng để làm bài: Biết rằng 25% số gạo trong kho là 485kg. Tính số gạo trong kho. 

- Về nhà tự lập các bài toán có dạng tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó.
	- HS làm bài

Bài làm

Số gạo trong kho là:

485 x100 : 25 = 1940(kg)

Đáp số: 1980kg gạo

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------
TIẾT 2: TẬP ĐỌC
Thầy cúng đi bệnh viện

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- Biết đọc diễn cảm bài văn.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài đọc, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận câu hỏi trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau.

+ Năng lực thẩm mĩ: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong văn học.

+ GDHS  ý thức trách nhiệm: Khi bị ốm phải báo với người lớn để đi khám bác sĩ, uống thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

II. Đồ dùng dạy- học:
         - Giáo viên: + Tranh minh hoạ bài trong SGK

                            + Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn cần luyện đọc

    - Học sinh: Sách giáo khoa 
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. HĐ khởi động: (3 phút)

	- Tổ chức cho học sinh thi đọc và trả lời câu hỏi bài: Thầy thuốc như​ mẹ hiền.

- Giáo viên nhận xét. 

- Giới thiệu bài và tựa bài: Thầy cúng đi bệnh viện.
	-  Học sinh thực hiện.

- Lắng nghe.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa.

	2. HĐ Luyện đọc: (10 phút)

*Mục tiêu: 

- Rèn đọc đúng từ khó trong bài.
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

*Cách tiến hành: HĐ cả lớp

	- Gọi 1 HS đọc tốt đọc bài một lư​ợt.

- Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn văn trong nhóm.

- GV sửa phát âm, giọng đọc, ngắt nghỉ cho HS.

- GV giúp HS hiểu nghĩa các từ trong bài. 

- Gọi 1 HS đọc toàn bài

- GV đọc diễn cảm bài văn

Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối tượng M1
	- Cả lớp đọc thầm theo bạn, chia đoạn:

 + Đ1: Cụ Ún ......cúng bái.

 + Đ2: Vậy mà..... thuyên giảm.

 + Đ3: Thấy cha....không lui.    

 + Đ4: Sáng.....đi bệnh viện.

- Nhóm trưởng điều khiển

+ HS đọc nối tiếp lần 1kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.

+ HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ 

- 1 HS  đọc toàn bài.

- HS nghe

	3. HĐ Tìm hiểu bài: (12 phút)

*Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện( trả lời được các câu hỏi trong SGK).
*Cách tiến hành: 

	- Cho HS đọc câu hỏi trong SGK, thảo luận và TLCH:

+ Cụ Ún làm nghề gì ?

+Tìm những chi tiết cho thấy cụ Ún được mọi người tin tưởng về nghề thầy cúng?

+ Khi mắc bệnh cụ tự chữa bằng cách nào? Kết quả ra sao ?

+ Cụ Ún bị bệnh gì?

+ Vì sao bị sỏi thận mà cụ không chịu mổ, trốn viện về nhà?

+ Nhờ đâu cụ Ún khỏi bệnh?

+ Câu nói cuối bài giúp em hiểu cụ Ún đã thay đổi cách nghĩ như thế nào?

+ Nội dung chính của bài là gì ? 

+ Câu chuyện giúp chúng ta hiểu điều gì? 
	- Nhóm trưởngđiều khiển nhóm thảo luận và TLCH sau đó chia sẻ trước lớp:

+ Cụ Ún làm nghề thầy cúng.

+ Khắp làng xa bản gần, nhà nào có người ốm cũng nhờ đến cụ cúng. Nhiều người tôn cụ làm thầy, ...

+ Cụ chữa bằng cách cúng bái nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm.

+ Cụ bị sỏi thận.

+ Vì cụ sợ mổ, cụ không tin bác sĩ người kinh bắt được con ma người Thái.

+ Nhờ bệnh viện mổ lấy sỏi thận cho cụ.

+ Thầy cúng không chữa khỏi bệnh cho con người. Chỉ có thầy thuốc mới làm được việc đó.

- Nội dung: Phê phán cách chữa bệnh bằng cúng bái, khuyên mọi người chữa bệnh phải đi bệnh viện.

- Không nên mê tín, tin vào những điều phi lí.

	4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút)

*Mục tiêu: 

 - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.

*Cách tiến hành:  

	- Cho  HS đọc nối tiếp  4 đoạn của bài.

- GV nhận xét, chốt cách đọc.

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 3+4.

- Thi đọc diễn cảm đoạn văn tr​ước lớp.

- GV cùng HS nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất. 

Lưu ý:  - Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
	- HS theo dõi và nêu cách đọc.

- Đọc theo cặp

- Thi đọc diễn cảm 

	4. HĐ vận dụng, trải nghiệm: (2 phút)

	- Thi đua: Ai hay hơn?Ai diễn cảm hơn? 

- Mỗi dãy cử một bạn đọc diễn cảm một đoạn mà mình thích nhất?

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 

- Hiện nay ở địa phương em còn hiện tượng chữa bệnh bằng cúng bái nữa không? Nếu có em cần phải làm gì để mọi người từ bỏ hủ tục lạc hậu đó?
	- Học sinh lần lượt đọc diễn cảm nối tiếp từng đoạn văn.

- 3 học sinh thi đọc diễn cảm.

- Cả lớp nhận xét – chọn giọng đọc hay nhất.

- HS trả lời


 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 3:   KĨ THUẬT 
Sử dụng tủ lạnh (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.

- Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.

- Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
- Nhận thức công nghệ: Nếu được tác dụng các bộ phận của tủ lạnh. 

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hợp tác cùng bạn để giải quyết bài tập.
+ GD HS có ý thức sử dụng tủ lạnh, an toàn, hiệu quả.
II. Đồ dùng dạy- học:

1. Giáo viên

- Chuẩn bị hình ảnh về một số tủ lạnh được sử dụng trong gia đình, siêu thị.

- Chuẩn bị phiếu học tập phù hợp với hoạt động.
2. Học sinh

          Thực hiện nhiệm vụ được giao cho từ cuối giờ học trước: Quan sát tủ lạnh ở gia đình để tìm hiểu tác đụng và các khoang chứa khác nhau của tủ lạnh.

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên

1. HĐ khởi động:(3 phút) 

- HS thi kể lại những bộ phận của tủ lạnh, cách sắp đặt vào các ngăn tủ lạnh.

- GV nhận xét

- GTB, ghi bảng
	Hoạt động của học sinh

- HS thi kể

- HS nghe

- HS nhắc lại tên bài


2. HĐ thực hành: (30 phút)

* HĐ 1: Sắp xếp các loại thực phẩm đúng vị trí:

- Mục tiêu:Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

- Cách tiến hành:

	GV đưa một số thẻ hình ảnh về các loại thực phẩm, thức ăn phổ biến trong gia đình (một thẻ có thể được sử dụng nhiều lần). 

Yêu cầu nhóm HS gọi tên thực phẩm đó, xác định vị trí phù hợp đặt trong các khoang chứa của tủ lạnh

* HĐ 2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách, an toàn
	- Nhóm HS nhận các thẻ hình ảnh, kể tên các loại thực phẩm

Nhận xét loại thực phẩm này nên bảo quản ở vị trí nào

- Nhóm thông nhất câu trả lời

+ Cá/ cánh gà: có thể để ngăn đá (2) nếu cần bảo quản lâu dài hoặc để ở ngăn mát thực phẩm sống (3) nếu sử dụng trong ngày.

+ Sữa, nước cam, tương ớt… để ở khau cửa ngăn mát (6)

+ Sữa chua, bánh mì, thức ăn đã chế biến.. để ở ngăn mát (4)

+ Trứng để ở khay đựng trứng (7)

+ Hoa quả, rau củ quả để ở  ngăn đựng rau quả (5)

+ Đá viên… để ở ngăn làm đá (1)
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 Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức đã học vào quá trình sử dụng tủ lạnh trong gia đình đảm bảo đúng cách và an toàn.
- Giải quyết các tình huống sử dụng tủ lạnh trong cuộc sống.

* Cách thực hiện: 

	+ GV đưa ra các tình huống sử dụng tủ lạnh trong thực tế để nhóm HS thảo luận và đưa ra phương án xử lí phù hợp.

a. Hoa và Dũng giúp mẹ cất thực phẩm vừa đi chợ vào trong tủ lạnh. Hai anh em tranh luận cách sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh.

Dũng: Cứ cho hết thực phẩm vào trong tủ lạnh vì chỗ nào nhiệt độ cũng như nhau nên không ảnh hưởng.

Hoa: Phải bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp có nắp, rồi mới  để thực phẩm vào  những khu vực riêng

Theo em ý kiến của bạn nào hợp lí, giải thích?

b)Các loại thực phẩm nặng mùi như mít, sầu riêng nên bảo quản trong tủ lạnh như thế nào?
	- HS thảo luận nhóm

- HS đưa ra các cách giải quyết như gia đình mình đã sắp xếp.

- Đựng trong hộp kín


3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm: (2 phút)

	 - Yêu cầu HS về nhà trao đổi với người thân cách thức sử dụng tủ lạnh sao cho đúng cách và an toàn. 

- Cùng người thân tìm hiểu một số cách khử mùi hôi trong tủ lạnh.Buổi sau sẽ chia sẻ với các bạn về những cách mình đã tìm hiểu được.
	- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------
TIẾT4: TẬP LÀM VĂN  
Tả người (Kiểm tra viết)

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS viết đư​ợc một bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy. 
- Viết được một bài văn tả người hoàn chỉnh.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức viết bài văn tả người.

+ Bồi d​ưỡng tâm hồn, cảm xúc, thẩm mĩ cho HS.

* CV 3799: Xây dựng những đề bài mở tạo cơ hội cho học sinh sáng tạo, bộc lộ ý kiến, thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm của mình đồng thời  thể hiện cách nghĩ, cách cảm, cách diễn đạt. Có thể thay đề bài 3: Tả một người bạn để lại cho em nhiều ấn tượng nhất
II. Đồ dùng dạy- học:

    - GV: Bảng lớp viết sẵn đề bài cho HS lựa chọn

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS hát

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát 

- HS thực hiện

- HS mở vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:HS viết đư​ợc một bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện được sự quan sát chân thực, diễn đạt trôi chảy. 
* Cách tiến hành: 

	 - Gọi HS đọc 4 đề văn kiểm tra trên bảng.

- Có thể thay đề bài 3: Tả một người bạn để lại cho em nhiều ấn tượng nhất
 - Nhắc HS: các em đã quan sát ngoại hình, hoạt động của nhân vật, lập dàn ý chi tiết, viết đoạn văn miêu tả hình dáng, hoạt động của người mà em quen biết, từ kĩ năng đó em hãy viết thành bài văn tả người hoàn chỉnh

- HS viết bài

- Thu chấm

- Nêu nhận xét chung
	 - HS đọc 4 đề kiểm tra trên bảng

- HS nghe

- HS viết bài

- HS thu bài 

- HS nghe

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Nhận xét chung về ý thức làm bài của HS.

- Về nhà viết lại bài văn cho hay hơn.
	- HS nghe

- HS nghe và thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
--------------------------------------------------------
Buổi chiều:                             TIẾT 1: TẬP LÀM VĂN
Làm biên bản một vụ việc

Ôn tập văn tả người

I. Yêu cầu cần đạt:

- Lập được dàn ý cho bài văn tả người bạn trong lớp em được nhiều người quý mến.
- Viết được đoạn văn miêu tả người bạn trong phần thân bài từ dàn bài vừa lập, thể hiện được sự quan sát chân thực, lời văn tự nhiên, chân thật, biết cách dùng các từ ngữ miêu tả hình ảnh so sánh khắc họa rõ nét người mình định tả, thể hiện tình cảm của mình đối với người đó. Diễn đạt tốt, mạch lạc.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng lực tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức làm biên bản cuộc họp để làm các bài tập.

+ GD HS tích cực tham gia các hoạt động học tập, yêu thích viết văn miêu tả, tình cảm yêu quý bạn bè.
II. Đồ dùng dạy- học:

    - GV: Một số tranh ảnh về người

    - HS : SGK, vở viết
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Nêu cấu tạo của một bài văn tả người.
- GV nhận xét đánh giá 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  Lập được dàn ý cho bài văn tả người bạn trong lớp em được nhiều người quý mến.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: HĐ Cả lớp

- Gọi HS đọc yêu cầu bài  

- Đề bài yêu cầu làm gì?

- Người thân trong gia đình em gồm những ai?

- Em sẽ tả về ai?

- Dàn ý của một bài văn tả người gồm mấy phần? Nội dung mỗi phần nói gì?

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS đọc dàn bài của mình.

- GV nhận xét, chỉnh sửa  

Bài 2: HĐ Cả lớp
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Đoạn viết nằm trong phần nào?

- Yêu cầu HS  nêu mình sẽ viết đoạn nào

-  Yêu cầu HS làm bài

- Gọi HS đọc bài của mình

- GV nhận xét  
	- Lập dàn ý cho một bài văn tả 1người thân trong gia đình. 

- HS nêu

- HS tiếp nối nhau nêu

- HS tiếp nối nhau nêu

- 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài

Mở bài 

- Giới thiệu người định tả 

Thân bài 

 - Tả bao quát về hình dáng :

 - Tả hoạt động của người đó

  Kết bài

- Nêu cảm nghĩ 

- HS tự lập dàn bài 

- HS đọc bài của mình

- Viết 1 đoạn văn tả hình dáng hoặc hoạt động của người đó.

- Thân bài

- HS nối tiếp nêu

- HS làm bài, 1 HS làm bảng nhóm 

- HS đọc bài viết của mình



	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà hoàn thành đoạn văn và ôn tập để chuẩn bị kiểm tra CKI.
	- HS nghe




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................                    
--------------------------------------------------
TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC
Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

  - HS biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.

  - HS nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi.

  - Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.

- Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Có kĩ năng hợp tác với bạn bè trong các hoạt động của lớp, của trường.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về nội dung bài học.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nêu và giải quyết các tình huống thể hiện tôn trọng người phụ nữ.
+ GDHS có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với mọi người xung quanh.
* Bổ sung nội dung: Lập kế hoạch hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.
* GDKNS: Biết đoàn kết bạn bè, hợp tác cùng tập thể để cùng nhau tiến bộ.

II. Đồ dùng dạy- học: 

    - GV: SGK.

    - HS: SGK, vở

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS hát

- Vì sao cần phải biết tôn trọng phụ nữ?

- GV nhận xét.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	 - HS hát

- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30phút)

* Mục tiêu:  

    - HS biết thế nào là hợp tác với những người xung quanh.

     - HS nêu được một số biểu hiện về hợp tác với bạn bè trong học tập, làm việc và vui chơi.

    - Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được hiệu quả công việc, tăng niềm vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.

* Cách tiến hành: 

	 Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống (trang 25- SGK)

- GV y/c HS quan sát 2 tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi được nêu ở dưới tranh.

- GV kết luận: Các bạn ở tổ 2 đã biết cùng nhau làm công việc chung: người thì giữ cây, người lấp đất, người rào cây,... Để cây được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, cần phải biết phối hợp với nhau. Đó là biểu hiện của việc hợp tác với những người xung quanh.

+ Biết hợp tác với những người xung quanh thì công việc sẽ thế nào?

- Cho HS nêu ghi nhớ

Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.

- Y/c HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời bài tập số 1 SGK.

- Y/c đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của mình.

- Gv kết luận: Để hợp tác tốt với những người xung quanh, các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung,...; tránh các hiện tượng việc của ai người nấy biết hoặc để người khác làm còn mình thì chơi.

Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK)

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2.

- Mời một số HS giải thích lí do.

- GV kết luận từng nội dung:

a- Tán thành

b- Không tán thành

c- Không tán thành

d- Tán thành
	-  HS thảo luận theo nhóm 4.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp; các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS nêu

- 3- 4 HS tiếp nối nhau đọc ghi nhớ.

- HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời bài tập số 1 sgk.

- Đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của mình.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 

- HS bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành đối với từng ý kiến.

- HS giải thích: câu a đúng vì không biết hợp tác với những người xung quanh....



	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(2phút)

	- Em đã làm gì để hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh ?

- Về nhà chuẩn bị: Lập kế hoạch hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung để giờ sau trình bày kế hoạch của mình.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
TIẾT 3: SINH HOẠT LỚP
Sơ kết tuần 16; Sinh hoạt chủ điểm: “Biết ơn chú bộ đội”

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đánh giá hoạt động học tập và phong trào hoạt động của lớp đã đạt trong tuần qua.

- HS thấy được những gì chưa làm được trong tuần qua cần khắc phục .

- HS nắm được phương hướng tuần tới .

*Sinh hoạt Đội: “Biết ơn chú bộ đội”

II. Nội dung :
1. Ổn định tổ chức: Lớp hát tập thể.

2. Sơ kết tuần 16:

* Chủ tịch HĐTQ giới thiệu các phó chủ tịch HĐTQ và các ban lên nhận xét lớp trong tuần, Ban học tập đọc điểm thi đua của các bạn trong tuần

* Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung của lớp

* Ý kiến của cá nhân trong lớp

* GV chốt:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Tuyên dương:................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Phương hướng tuần 17:

- Tiếp tục phòng chống dịch Covid theo thông điệp 5K.

- Thực hiện nề nếp tự quản tốt

- Chuẩn bị bài và làm bài đầy đủ

- Đẩy mạnh tác phong nhanh nhẹn trong học tập

- VS trường, lớp sạch sẽ

- Tham gia làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

- Ôn tập tốt chuẩn bị kiểm tra cuối học kì I

4. Sinh hoạt Đội: “Biết ơn chú bộ đội”

- Ban học tập lên điều hành 

- Kể câu chuyện về sự chiến đấu và hi sinh anh dũng của các anh bộ đội trong các cuộc

kháng chiến. Ngày nay là sự hi sinh của các anh trên mặt trận chống Covid. Từ đó thể hiện lòng biết ơn đối với sự hi sinh đó.

- Viết bài tuyên truyền về sự biết ơn các chú bộ đội...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 21 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng:                                 NGHỈ: GV chuyên soạn giảng
Buổi chiều:                                     TIẾT 1: TIẾNG ANH
Giáo viên chuyên soạn giảng
----------------------------------------------------------

TIẾT 2:  TOÁN
    Luyện tập (Trang 79)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết làm 2 dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
- Tính tỉ số phần trăm của hai số.

- Tìm giá trị một số phần trăm của một số.

- HS làm bài: 1; 2.

- Rèn kĩ năng giải các bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng chia một số thập phân cho một số thập phân vào làm bài và giải toán.
+ GDHS tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
*Lược bỏ dạng bài toán thứ ba về tỉ số phần trăm (tìm một số khi biết giá trị một
số phần trăm của số đó)
II. Đồ dùng dạy- học:

 - GV: SGK, bảng phụ....

 - HS : SGK, bảng con, vở...

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS thi nêu: Muốn tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó ta làm thế nào?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng 
	- HS nêu

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  Biết làm 3 dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm:
      - Tính tỉ số phần trăm của hai số.

      - Tìm giá trị một số phần trăm của một số.

      - Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó.

      - HS làm bài: 1; 2.

* Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân=> Cả lớp

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS làm  bài.

Bài 2:  Cặp đôi

- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- Muốn tìm 30% của 97 ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài cặp đôi

- GV nhận xét HS.

Bài 1a(M3,4): HĐ Cá nhân

- Nêu cách tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.

Bài 2a(M3,4): HĐ cá nhân
- Cho HS tự làm bài vào vở
	- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS cả lớp làm bài vào vở phần b, chia sẻ kết quả 

Bài giải

b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là:

126 : 1200 = 0,105

0,105 = 10,5%

  Đáp số : a) 88,9% b) 10,5%                                        

 - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp.

- Muốn tìm 30% của 97 ta lấy 97 nhân với 30 rồi chia cho 100. HS làm miệng

- HS cả lớp làm bài vào vở, HS lên bảng chia sẻ

Bài giải

b) Số tiền lãi của cửa hàng là:

6000 000 [image: image16.wmf]´

 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số : a) 29,1

                              b) 900 000 đồng

- Tính thương của 37 : 42 sau đó nhân thương với 100 và viết ký hiệu % vào bên phải số đó. 

      37 : 42 = 0,8809...= 88,09%

- HS làm bài vào vở, báo cáo giáo viên

97 x 30 : 100 =  29,1

Hoặc 97 : 100 x 30 = 29,1

	3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(2 phút)

	- Cho HS vận dụng làm bài sau:

Tìm tỉ số phần trăm của 54 và 78.

- Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp em.
	- HS nêu:

Tỉ số phần trăm của 54 và 78 là:

         54 : 78 = 0,6923

        0,6923 = 69,23%

- HS nêu và thực hiện


ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
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TIẾT 3: KỂ CHUYỆN
          Kể chuyện đ​ược chứng kiến, tham gia

I. Yêu cầu cần đạt:

- Kể được một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình theo gợi ý của SGK.

- Rèn kĩ năng kể chuyện và nhận xét người kể.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài; biết kể chuyện tự nhiên.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết giới thiệu và kết thúc câu chuyện hấp dẫn.

+ GD HS biết yêu quý gia đình.

II. Đồ dùng dạy- học:

          - Giáo viên: SGK, bảng phụ
- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động Giáo viên
	Hoạt động Học sinh

	1. Hoạt động Khởi động (3 phút)

- Cho HS thi kể lại câu chuyện giờ 

tr​ước, nêu ý nghĩa câu chuyện. 

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
- HS thi kể

- HS nghe

- HS ghi vở


	2.Hoạt động tìm hiểu, lựa chọn câu chuyện phù hợp với yêu cầu tiết học: (8 phút)

Đề bài: Kể chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình.

* Mục tiêu: Kể được một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình theo gợi ý của SGK.

* Cách tiến hành: 

	   - Gọi HS đọc đề bài

   - GV hư​ớng dẫn HS phân tích đề bài.

   - Đề bài yêu cầu làm gì?

   - GV dùng phấn màu gạch chân những từ ngữ quan trọng.

   - Yêu cầu HS đọc gợi ý SGK

   - Yêu cầu HS giới thiệu câu chuyện mình định kể với bạn, cả lớp

   - GV kiểm soát nội dung, lĩnh vực câu chuyện mà HS chuẩn bị.

   - Yêu cầu HS chuẩn bị câu chuyện
	- HS đọc đề bài

- HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể



	3. Hoạt động thực hành kể chuyện:(22 phút)

* Mục tiêu: Rèn kĩ năng kể chuyện và nhận xét người kể.

* Cách tiến hành:  

	- Y/c HS luyện kể theo nhóm đôi
- Thi kể trước lớp

- Cho HS bình chọn người kể hay nhất

- Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện

- Nhận xét.
	- HS  kể theo cặp

- Thi kể chuyện trước lớp

- Bình chọn  bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất.

- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 

(2 phút)
	

	- Những  buổi sum họp đầm ấm trong gia đình mang lại những lợi ích gì ?

- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS nêu

- HS nghe và thực hiện
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Thứ Sáu ngày 22 tháng 12 năm 2023
Buổi sáng: 

                                                      TIẾT 1: TOÁN
Luyện tập chung (Trang 79)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

- HS làm bài1a, bài 2(a), bài 3.

- Rèn kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong nhóm, biết chia sẻ kết quả, trao đổi, thảo luận.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng chia một số thập phân cho một số thập phân vào làm bài và giải toán.
+ GDHS tích cực học bài và làm bài. Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, biết áp dụng bài học vào cuộc sống thực tế.
* Lược bỏ dạng bài toán thứ ba về tỉ số phần trăm (tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của số đó)
II. Đồ dùng dạy- học:


- Giáo viên: Sách giáo khoa 


- Học sinh: Sách giáo khoa, vở
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS hát 

- Cho HS làm: 

+ Tìm 30% của 50m ?

- GV nhận xét

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS hát

- HS làm:

       50 : 100 x 30= 15m

- HS nghe

- HS ghi vở

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

    - Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

   - HS làm bài1a, bài 2(a), bài 3 .

* Cách tiến hành:

	 Bài 1a: Cá nhân

- HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS đặt tính rồi tính.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng cả về cách đặt tính lẫn kết quả tính

- GV nhận xét  

Bài 2a: HĐ cá nhân
- Bài 2 yêu cầu làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV cho HS nhận xét bài làm của nhau trong vở

- GV nhận xét chữa bài. Yêu cầu HS  nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

Bài 3: HĐ cá nhân
- GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán y/c tìm gì?

- Y/c HS tóm tắt làm bài vào vở, 1 HS chia sẻ

- GVnhận xét chữa bài 
Bài 2b(M3,4):HĐ cá nhân

- Cho HS đọc bài và làm bài vào vở

- GV quan sát uốn nắn HS


	- Tính

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

- HS đổi chéo vở nhận xét, HS nhận xét bảng lớp, cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

Kết quả tính đúng là :

a) 216,72 : 42 = 5,16

- Tính giá trị của biểu thức

- HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài bạn, HS chia sẻ, cả lớp theo dõi và bổ sung.

a) (131,4 - 80,8) : 2,3 + 21,84 [image: image17.wmf]´

 2

  =          50,6       : 2,3 + 21,84 [image: image18.wmf]´

 2

  =                     22       + 43,68

  = 65,68

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.

- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ

Giải

a) Từ cuối năm 2000 đến cuối 2001 số người thêm là:

             15875 - 15625 = 250 (người)

 Tỉ số % số dân tăng thêm là:

250 : 15625 = 0,016

0,016 = 1,6%

b) Từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2002 số người tăng thêm là:

       15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Cuối năm 2002 số dân của phường đó là:

         15875 + 254 = 16129 (người)

                       Đáp số: 16129 người

- HS làm bài, báo cáo giáo viên

b)  8,16 : ( 1,32 + 3,48) - 0,345 : 2

  = 8,16 :          4,8         -   0,1725

  =        1,7    -   0,1725

  =             1,5275 

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Cho HS vận dụng làm phép tính sau:

             ( 48,2 + 22,69 ) : 8,5  
	- HS làm bài

( 48,2 + 22,69 ) : 8,5  =  70,89  : 8,5   

                                    =       8,34              
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TIẾT 2: TIẾNG ANH

Giáo viên chuyên soạn giảng
--------------------------------------------------------
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tổng kết vốn từ

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1). 
- Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, BT3.

- Rèn kĩ năng tìm từ đồng nghĩa.
*Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:
+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận theo yêu cầu của bài.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức từ đồng nghĩa vào làm các bài tập.
+ HS học tập chăm chỉ, ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, yêu thích môn Tiếng Việt.
II. Đồ dùng dạy- học:

         - Giáo viên: Bảng phụ ,viết sẵn bài văn Chữ nghĩa trong văn miêu tả lên bảng lớp

- Học sinh: Vở viết, SGK 

III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho 4 HS lên bảng thi đặt câu với 1 từ đồng nghĩa, 1 từ trái nghĩa với mỗi từ : nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù.

- Gọi HS dưới lớp đọc các từ trên 

- Nhận xét đánh giá.

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS đặt câu

- HS đọc

- HS nghe

- HS ghi vở 

	2. Hoạt động thực hành:(30 phút)

* Mục tiêu:  

   - Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (BT1). 
   - Đặt được câu theo yêu cầu của BT2, BT3.

* Cách tiến hành:

	 Bài tập 1: Cả lớp
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1a

- Bài yêu cầu làm gì?

- Các tiếng ở phần a là những từ chỉ gì?

- Thế nào là từ đồng nghĩa

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét chữa bài

- Vì sao lại xếp như vậy?

- Những từ trong mỗi nhóm là những từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn?

- Bài 1b cho HS làm bảng con

- GV nhận xét về khả năng sử dụng từ, tìm từ của HS

- GV kết luận lời giải đúng.

Bài 2 : Cá nhân=> Cả lớp

- Gọi HS đọc bài văn

+ Trong miêu tả người ta hay so sánh Em hãy đọc ví dụ về nhận định này trong đoạn văn.

+ So sánh thường kèm theo nhân hoá, người ta có thể so sánh nhân hoá để tả bên ngoài, để tả tâm trạng 

 - Em hãy lấy VD về nhận định này.

+ Trong quan sát để miêu tả, người ta phải tìm ra cái mới, cái  riêng, không có cái mới, cái riêng thì không có văn học.....lấy VD về nhận định này?

Bài 3: Nhóm
- Gọi HS đọc yêu cầu

- HS làm bài theo nhóm

- Gọi 2 HS trình bày 

- Lớp nhận xét 


	- Cả lớp theo dõi

- HS nêu 

- Chỉ màu sắc

 - HS nêu

- HS làm bài

Đáp án: 

1a) đỏ- điều- son;        trắng-  bạch

      xanh- biếc- lục;     hồng- đào

1b)  Bảng màu đen gọi là bảng đen.

        Mắt màu đen gọi là mắt huyền.

        Ngựa màu đen gọi là ngựa ô.

        Mèo màu đen gọi là mèo mun.

        Chó màu đen gọi là chó mực.

        Quần màu đen gọi là quần thâm.

- HS đọc bài văn

-VD: Trông anh ta như một con gấu.

- VD: Con gà trống bước đi như một ông tướng.

- VD: Huy-gô thấy bầu trời đầy sao giống như cánh đồng lúa chín, ở đó người gặt đã bỏ quên lại một cái liềm con là vành trăng non.
- HS đọc yêu cầu

- Các nhóm tự thảo luận và làm bài, chia sẻ kết quả 

- VD: 

- Dòng sông Hồng như một dải lụa đào vắt ngang thành phố.

- Bé Nga có đôi mắt tròn xoe, đen láy đến là đáng yêu.

- Nó lê từng bước chậm chạp như một kẻ mất hồn.

	3.Hoạt động vận dụng:(2 phút)

	- Nhận xét tiết  học 

- Yêu cầu ôn tập lại từ đơn, từ phức, từ đồng nghĩa, đồng âm, nhiều nghĩa
	- HS nghe
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TIẾT4: KHOA HỌC
Sự biến đổi hóa học (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.

- Nhận biết được sự biến đổi hóa học do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

+ Năng tự chủ và tự học: Tự tin vào khả năng của mình, tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong bài học, biết chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong bài.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS vận dụng sáng tạo giải quyết yêu cầu bài tập.

+ HS yêu thích khám phá khoa học.
*GD TKNL: Biết tận dụng vai trò của ánh sáng mặt trời trong cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy- học:

    - GV : Giấy trắng, đèn cồn, giấm (chanh), ống nghiệm  
    - HS :  que tính, hoặc lon sữa bò.
III. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Hoạt động khởi động:(3phút)

	- Cho HS hát

- Hãy cho biết hiện tượng sau là sự biến đổi hoá học hay lí học: bột mì hoà với nước rồi cho vào chảo rán lên để được bánh rán? 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Hát tập thể.

- Đây là hiện tượng biến đổi hoá học vì dưới tác dụng của nhiệt độ, bột mì đã chuyển thành chất khác. 

- HS ghi vở

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30phút)

* Mục tiêu: Nêu được một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. 

* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Trò chơi  "bức thư mật"

- Yêu cầu HS viết một bức thư gửi cho bạn sao cho đảm bảo chỉ có bạn mình mới đọc được. Giấy gửi thư đi rồi chỉ có màu trắng thôi. 

- Yêu cầu HS hãy đọc hướng dẫn trang 80 và làm theo chỉ dẫn.

* Tổ chức làm thí nghiệm(HĐ nhóm)

 - GV phát giấy tắng và bộ đồ dùng thí nghiệm cho các nhóm.

- GV phát thư như bưu điện rồi phát ngẫu nhiên cho các nhóm để các nhóm tìm cách đọc thư 

* Trình bày: 

- Sau 5 phút đề nghị các nhóm dừng công việc và trình bày lá thư nhận được 

- GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày 

Hỏi : 

+ Nếu không hơ qua ngọn lửa, tức là không có nhiệt thì để nguyên chúng ta có đọc được chữ không? 

+ Nhờ đâu chúng ta có thể đọc được những dòng chữ tưởng như là không có trên giấy 

- GV kết luận và ghi bảng:

+ Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt.

Hoạt động 2 : Thực hành xử lý thông tin (HĐ nhóm)

- Yêu cầu HS đọc thông tin, quan sát hình minh hoạ và thảo luận về vai trò của ánh sáng đối với sự biến đổi hoá học. 

- GV treo tranh ảnh minh hoạ 

- GV yêu cầu HS đại diện nhóm lên trình bày lại hiện tượng và giải thích 

- GV kết luận ghi bảng. 
	- HS hoạt động theo nhóm bàn 

- HS lắng nghe GV hướng dẫn nêu thắc mắc 

- Đại diện các nhón lên nhận giấy đèn cồn,  que thuỷ tinh 

- HS tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn 

- Đại diện nhóm cầm thư nhận được lên đọc to trước lớp.

- HS lần lượt nêu cách thực hiện.

- Không 

- Nhờ tác dụng của nhiệt mà nước chanh (giấm, a xít …) đã bị biến đổi hoá học thành một chất khác có màu nên ta đọc được.

- HS thảo luận nhóm cách giải thích hiện tượng cho đúng. 
- HS quan sát.

- Đại diện nhóm trình bày

- HS nghe

	3.Hoạt động vận dụng: (2 phút)

	 - Chia sẻ  với mọi người không nên tiếp xúc với những chất có thể gây bỏng.

- Áp dụng vai trò của ánh sáng đã học vào thực tế cuộc sống.
	- HS nghe và thực hiện

- HS nghe và thực hiện




ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------
Buổi chiều:                                   TỔ CHỨC  KỈ NIỆM

 NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 22/12

(Theo KH của Đoàn Đội)
 Ký duyệt KHBD tuần 16
        Ngày ......tháng 12 năm 2023
	BGH ký duyệt

	………………………………………….............................................

PHT. Nguyễn Minh Tiến
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